
MAI THỊ THỦY

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ TĐ 18B

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

8.09.06.59.015/07/2000AnhNguyễn Thái03091810931

6.45.07.59.014/10/2000ChiếnĐinh Minh03091810942

7.57.07.510.008/06/2000DuyNguyễn Quốc03091810953

4.00.07.510.012/08/2000DũngPhạm Minh03091810964

7.57.07.510.006/12/2000ĐạiNguyễn Thành03091810975

7.37.07.010.027/02/2000ĐạtDương Công Tiến03091810986

7.88.07.010.029/10/2000ĐạtNguyễn Thanh03091810997

6.66.06.510.002/10/2000ĐoànNguyễn Minh03091811008

5.84.07.010.009/02/2000ĐứcPhạm Viết03091811019

5.44.06.010.011/11/2000HàoLa Vũ030918110210

6.86.07.010.023/01/2000HàoTrương Thanh030918110311

7.97.08.510.029/01/2000HảiPhan Thanh030918110412

6.86.07.010.030/07/2000HảiPhạm Thanh030918110513

9.59.010.010.017/02/2000HậuNguyễn Công030918110614

7.57.07.510.021/06/2000HiềnNguyễn Hữu Minh030918110715

6.66.06.510.025/05/2000HiềnNguyễn Thị030918110816

3.80.07.010.006/05/2000HoàngTrần030918110917

7.97.08.510.023/07/2000HuyLê Duy030918111018

7.37.07.010.023/06/2000HuyNguyễn Xuân030918111119

5.13.06.510.017/11/2000HuyPhan Văn030918111220

6.35.07.010.022/03/2000HuyTrần Đức030918111321

7.37.07.010.019/06/2000HuyVõ030918111422

7.37.07.010.003/09/1999HuyVõ Quốc030918111523

7.66.09.010.018/3/1999HùngĐàm Mạnh030918111624

6.46.06.010.020/6/2000HưngNguyễn Minh030918111725

6.15.06.510.003/02/2000KhangTrương Tấn Minh030918111826

8.08.07.510.030/12/2000KhanhNguyễn Duy030918111927

6.86.07.010.003/04/2000KhoaNguyễn Đăng030918112028

7.57.07.510.029/08/2000KiệtVõ Tuấn030918112129

6.66.06.510.029/1/2000KỳĐặng Trường030918112230

7.97.08.510.009/05/2000LamVõ Hoàng030918112331

7.46.08.510.003/09/2000LâmNguyễn Ngọc Thành030918112432

6.86.07.010.024/02/2000LinhNguyễN Duy030918112533
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6.44.08.510.003/03/2000LinhNguyễn Khánh030918112634

7.17.06.510.02/7/2000LongĐặNg HoàNg030918112735

6.04.07.510.023/09/2000LongNguyễn Thành030918112836

5.64.06.510.013/11/2000LongTrương Hoàng030918112937

6.95.08.510.012/07/2000LộcOng Thế030918113038

8.88.09.510.007/01/2000MinhHoàng Bảo030918113139

6.86.07.010.029/06/1999NamNguyễn Đăng030918113240

6.86.07.010.005/06/2000NamTrịnh Ngọc030918113441

6.95.08.510.009/09/2000NghĩaNguyễn Hoàng030918113542

8.08.07.510.030/09/2000NghĩaVõ Trần Thanh030918113643

6.86.07.010.021/6/2000NgọcLương Thế030918113744

7.37.07.010.003/11/2000NhựtLê Minh030918113945

7.66.09.010.013/03/2000PhongLê Hoài030918114046

7.57.07.510.018/04/2000PhùngNgô Vi030918114147

7.37.07.010.020/04/2000PhúNguyễn Tâm030918114248

7.88.07.010.021/10/2000PhúPhan Lý030918114349

7.97.08.510.016/08/2000PhúcLê Huỳnh030918114450

7.37.07.010.009/01/2000PhúcNguyễn Bảo030918114551

7.46.08.510.031/10/2000PhúcVõ Trần Hữu030918114652

7.57.07.510.019/07/2000PhươngNguyễn Ngọc030918114753

7.57.07.510.007/01/2000PhươngNguyễn Vũ Duy030918114854

8.99.08.510.002/10/2000PhươngNguyễn Vũ Kỳ030918114955

7.88.07.010.010/08/2000PhươngTrịnh Hoài030918115056

6.44.08.510.012/04/2000PhướcNguyễn Thanh030918115157

8.08.07.510.005/10/2000QuangNguyễN Minh030918115258

6.35.07.010.018/6/2000QuangNguyễn Ngọc Đăng030918115359

6.15.06.510.005/08/2000QuânNguyễn Phạm Hoàng030918115460

7.68.06.510.018/12/2000QuíLê Phú030918115561

7.88.07.010.001/01/2000SangVõ Thái030918115662

3.60.06.510.012/11/2000SơnPhan Văn030918115763

7.57.07.510.004/05/2000SươngLê Thị Thảo030918115864

4.40.08.510.026/12/1998TàiHoàng Ngọc030918116065

7.97.08.510.003/01/2000TâmNguyễn Thành030918116166

7.17.06.510.019/06/2000TâmPhạm Hữu030918116267

6.46.06.010.004/05/2000TấnĐoàn Việt030918116468

5.93.08.510.007/07/2000ThanhĐinh Văn030918116669

7.46.08.510.007/03/2000ThànhNguyễn Đại030918116770

6.95.08.510.004/04/2000ThànhTrịnh Phước030918116871

6.44.08.510.014/12/1999ThiệuNguyễn Anh030918116972

8.37.09.510.001/09/1999ThớiTrương Quốc030918117073
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7.57.07.510.026/11/2000ThươngHồ Hoàng030918117174

7.97.08.510.018/3/2000ToànMai Công030918117275

6.04.07.510.016/07/2000ToànVũ Đình Song030918117376

7.88.07.010.029/9/2000TríNguyễn Minh030918117477

7.97.08.510.011/12/2000TríNguyễn Minh030918117578

5.84.07.010.030/01/2000TrọngNgô Quí030918117679

8.48.08.510.017/10/2000TrungNguyễn Nam030918117880

6.35.07.010.003/11/2000TrườngVõ Quốc030918117981

7.57.07.510.028/12/2000TuânNguyễn Duy030918118082

7.86.09.510.010/08/2000TùngNguyễn Xuân030918118183

6.86.07.010.007/04/2000TúLê Minh030918118284

7.15.09.010.001/01/2000TúVũ Tuấn030918118385

7.88.07.010.02/4/2000VinhLê Nguyễn Tấn030918118486

9.19.09.010.014/08/2000VinhPhan Quang030918118587

6.35.07.010.020/12/2000VũNguyễn Phan Thanh030918118688

H.Ghép -
CÐTĐ16A6.15.06.510.012/12/1998TrungPhạm Minh030916110989

H.Ghép -
CÐTĐ16B0.00.00.00.013/11/1998TùngTrương Lê Thanh030916123090

H.Ghép -
CÐTĐ17A7.57.07.510.009/06/1999DanhNguyễn Thành030917101091

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

MAI THỊ THỦY

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 26 tháng 02 năm 2019

1(1.1%)4(4.4%)6(6.6%)29(31.9%)41(45.1%)8(8.8%)2(2.2%)91(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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